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ELECTRICAL EQUIPMENT PRICE LIST
Application from October 01st,  2024

MCCB-FIXED TYPE - ECONOMIC
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MCB - Economic
Meets EVN standards
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MCB - Circuit breaker protects against overload and leakage current RCBO
MCB - Circuit breaker protects against leakage current RCCO
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MCB - Circuit breaker protects against overload and leakage current RCBO
MCB - Circuit breaker protects against leakage current RCCO

CRYFH3F%H%FJ#*K'L(%@%NO'*"%&+*&P+"%@%K#LaLT#%&P**#M"%Q*'"#&"+'M
FQ"+'MLK%Y@R%&P""+MT%&OL*L&"#*+N"+&N

6K#&"*'M+&%K#LaLT#%&P**#M"%Q*'"#&"+'M
7%K#J#KN%'U%K#LaLT#%&P**#M"%79$A@599$A@799$A%

<I%59I%5<I%19I%12I%71
;9I%29I%<7

<I%59I%5<I%19I%12I%71
;9I%29I%<7

<I%59I%5<I%19I%12I%71
;9I%29I%<7

<I%59I%5<I%19I%12I%71
;9I%29I%<7

=9I%599I%512

52I%19I%12I%71I%;9I%29

52I%19I%12I%71I%;9I%29

<=2"3>3"0-3+/.
!-21$"+,2

!/$%'(
5<I%19I%12I%71I%;9I%29I%<7

<I%59I%5<I%19I%12I%71
59I%19I%12I%;9I%<7
5<I%19I%12I%;9I%<7

<7I%=9I%599



BẢNG GIÁ TỤ BÙ HẠ THẾ CUỘN KHÁNG HẠ THẾ- HÀN QUỐC
(Áp dụng từ 01.09.2024)

Ảnh
sản phẩm

Tên sản phẩm hạ thế
Tụ dầu - Tụ vuông

Mã sản phẩm
425V 

Giá bán
VND/kVAr 

Giá bán
VND/kAr

TỤ BÙ 3P  - 10KVAR (Tụ dầu)

TỤ BÙ 3P  - 15KVAR (Tụ dầu)

TỤ BÙ 3P  - 20KVAR (Tụ dầu)

TỤ BÙ 3P  - 25KVAR (Tụ dầu)

TỤ BÙ 3P  - 30KVAR  (Tụ dầu)

TỤ BÙ 3P  - 40KVAR  (Tụ dầu)

TỤ BÙ 3P  - 50KVAR  (Tụ dầu)

ENU-41210KS

ENU-41215KS

ANU-41220KS

ANU-41225KS

ANU-41230KS

ANU-41240KS

ANU-41250KS

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

94,000

94,000

Mã sản phẩm
440V 

ENU-44210KS

ENU-44215KS

ANU-44220KS

ANU-44225KS

ANU-44230KS

ANU-44240KS

ANU-44250KS

106,000

106,000

106,000

106,000

106,000

106,000

100,000

Ảnh
sản phẩm

Tên sản phẩm hạ thế
Tụ khô - Tụ tròn - Tụ giấy

Mã sản phẩm
415V 

Giá bán
VND/kVAr 

Giá bán
VND/kAr

TỤ BÙ 3P  - 10KVAR (Tụ khô)

TỤ BÙ 3P  - 5KVAR (Tụ khô)

TỤ BÙ 3P  - 15KVAR (Tụ khô)

TỤ BÙ 3P  - 20KVAR (Tụ khô)

TỤ BÙ 3P  - 25KVAR (Tụ khô)

TỤ BÙ 3P  - 30KVAR  (Tụ khô)

TỤ BÙ 3P  - 40KVAR  (Tụ khô)

TỤ BÙ 3P  - 50KVAR  (Tụ khô)

Mã sản phẩm
440V 

TỤ BÙ HẠ THẾ

KNE-4139205S

KNE-4131846S

KNE-4132786S

KNE-4133706S

KNE-4134626S

KNE-4135556S 

KNE-4137406S 

KNE-4139246S 

KNE-4438205S

KNE-4431646S

KNE-4432476S

KNE-4433296S

KNE-4434116S

KNE-4434936S 

KNE-4436586S 

KNE-4438226S 

***

***

***

***

***

***

***

***

186,000

104,000

80,000

78,000

78,000

78,000

78,000

78,000

Ảnh
sản phẩm

Cuộn kháng hạ thế
p7% và p14%

Mã sản phẩm
p14% 

Giá bán
VND/kVAr 

Giá bán
Cuộn 

Mã sản phẩm
440V 

Cuộn kháng dùng cho tụ 10KVAR 

Cuộn kháng dùng cho tụ 15KVAR 

Cuộn kháng dùng cho tụ 20KVAR 

Cuộn kháng dùng cho tụ 25KVAR 

Cuộn kháng dùng cho tụ 30KVAR 

Cuộn kháng dùng cho tụ 40KVAR 

Cuộn kháng dùng cho tụ 50KVAR 

Cuộn kháng dùng cho tụ 60KVAR 

Cuộn kháng dùng cho tụ 75KVAR 

Cuộn kháng dùng cho tụ 80KVAR 

Cuộn kháng dùng cho tụ 100KVAR 

Cuộn kháng dùng cho tụ 120KVAR 

Cuộn kháng dùng cho tụ 150KVAR 

Cuộn kháng dùng cho tụ 200KVAR 

NSR-L14.442010A

NSR-L14.442015A

NSR-L14.442020A

NSR-L14.442025A

NSR-L14.442030A

NSR-L14.442040A

NSR-L14.442050A

NSR-L14.442060A

NSR-L14.442075A

NSR-L14.442080A

NSR-L14.442100A

NSR-L14.442120A

NSR-L14.442150A

NSR-L14.442200A

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

14,000,000

***

***

***

***

***

***

***

NSR-L7.442010A

NSR-L7.442015A

NSR-L7.442020A

NSR-L7.442025A

NSR-L7.442030A

NSR-L7.442040A

NSR-L7.442050A

NSR-L7.442060A

NSR-L7.442075A

NSR-L7.442080A

NSR-L7.442100A

NSR-L7.442120A

NSR-L7.442150A

NSR-L7.442200A

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng 
Tụ Nuintek là sản phẩm mang thương hiệu Hàn Quốc đầy đủ xuất xứ và chứng nhận chất lượng.
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